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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN

MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5-6 TUỔI
1. Đề tài: Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục mầm non 

- Mô tả bản chất của sáng kiến:

Giáo dục Mầm non là ngành học mở đầu trong hệ thống giáo dục quốc dân. Có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu, đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người. Trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của cả dân tộc. Việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội. 

Kỹ năng sống là một yếu tố quan trọng điều khiển ý thức và hành vi của con người. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, giáo dục và cả văn hóa xã hội, giúp các cháu sớm có khả năng thích ứng tốt với điều kiện xung quanh một cách lành mạnh, giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống. Do đó, cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non.

Để có được kỹ năng sống trẻ cần phải có thời gian, trong một quá trình tập luyện thường xuyên lâu dài với sự hỗ trợ của gia đình và nhà trường để hình thành những thói quen tốt, những kỹ năng sống tốt cho trẻ sau này. 
Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Một vài biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi”. Thực tế tôi và một số đồng nghiệp đã áp dụng sáng kiến vào lớp mình phụ trách sáng kiến đã mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị rất nhiều bởi lẽ: Một số biện pháp có tính thiết thực và sáng tạo nên áp dụng dễ đạt hiệu quả.
1.1. Các giải pháp thực hiện, các bước và cách thực hiện: 

Từ những tác động ngoài xã hội, từ thực tế giảng dạy ở lớp, bản thân đã nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp vận dụng trong năm học qua, được đúc kết thành kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cụ thể như sau:
Biện pháp 1. Xây dựng kế hoạch đưa những kỹ năng sống cần thiết để giáo dục cho trẻ.

Biện pháp 2:  Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các tình huống và các hoạt động trãi nghiệm tại lớp
          Biện pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống qua góc thực hành kỹ năng sống cho trẻ 

Biện pháp 4: Động viên, khuyến khích, nêu gương, khen thưởng kịp thời
          Biện pháp 5. Tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
Biện pháp 6. Dạy kỹ năng sống cho trẻ bảo vệ mình trong tình hình dịch covid-19
Biện pháp 7. Kết nối với phụ huynh để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian nghỉ học ở nhà phòng, chống dịch Covid-19

Các giải pháp thực hiện giáo dục kỹ năng sống cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi

Biện pháp 1. Xây dựng kế hoạch đưa những kỹ năng sống cần thiết để giáo dục cho trẻ.

“Gieo hành vi, gặt thói quen”. Ở tuổi mầm non hành vi và nhận thức của trẻ giống tờ giấy trắng khi gieo lên đó những mầm nhân cách nào thì nó sẽ hình thành thói quen đó cho trẻ sau này, muốn trẻ hình thành được thói quen tích cực cần phải thông qua trải nghiệm và thích nghi.

Giáo dục kỹ năng sống ngay từ độ tuổi mẫu giáo là rất cần thiết vì nhân cách của trẻ là do người lớn xây lên từ những viên gạch nhỏ thành một “thành trì” vững chắc, bền vững theo thời gian chứ không phải là thói quen tạm thời.

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non bao gồm nhiều hoạt động đan xen kết hợp, giúp trẻ rèn luyện sức khỏe và phát triển tốt về thể lực ngoài việc giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, mục đích chính của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non còn để giúp trẻ nâng cao khả năng nhận thức của chính mình và giúp trẻ xây dựng được thế giới tình cảm nội tâm phong phú.  

Ngay từ đầu năm tôi đã khảo sát để nắm bắt việc thực hiện các kỹ năng sống của trẻ của lớp tôi qua sự quan sát hằng ngày và trao đổi với phụ huynh, tôi đã nắm được những nội dung giáo dục kỹ năng sống mà trẻ lớp tôi còn hạn chế từ cơ sở đó tôi xây dựng kế hoạch đưa những kỹ năng cần thiết để giáo dục cho trẻ qua các bài tập hàng tháng và nâng cao yêu cầu ở những tháng sau:
Ví dụ:
	Tháng 9
	Nội dung

 giáo dục Kỹ 
năng sống
	Bài tập trải nghiệm

	
	KNS tự phục vụ
	Tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

Tự rửa tay trước và sau khi ăn.

	
	KNS tự bảo vệ
	Biết chơi an toàn với đồ chơi ngoài trời.

	
	KNS tự tin
	Giờ học tham gia phát biểu

	
	KNS hợp tác
	Đoàn kết với bạn trong khi chơi.

	
	KNS ứng xử
	Đến lớp biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn.

	Tháng 10
	

	
	KNS tự phục vụ
	Tự lấy cất đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.

Đánh răng vào buổi sáng và buổi tối sau khi ăn.

	
	KNS tự bảo vệ
	Phòng tránh 1 số nguy hiểm đối với bản thân 

( Ổ điện).

	
	KNS tự tin
	Tự giới thiệu về bản thân, biểu diễn văn nghệ trước lớp

	
	KNS hợp tác
	Bé và các bạn chăm sóc cây xanh.

	
	KNS ứng xử
	Cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi mắc lỗi.


Với biện pháp xây dựng kế hoạch đưa những kỹ năng sống cần thiết để giáo dục cho trẻ tôi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu và đưa ra biện pháp thứ 2

Biện pháp 2:  Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các tình huống và các hoạt động trãi nghiệm tại lớp
+ Kỹ năng tự tin:
         Sự tự tin sẽ giúp trẻ dám nỗ lực, không ngại thử thách; trẻ tự tin sẽ có khả năng sống độc lập, hòa nhập xã hội tốt và dễ thành công hơn trong cuộc sống. 

Tôi thường xuyên trò chuyện, cùng học cùng chơi với trẻ để phát triển sự tự tin ở trẻ, trẻ cần được yêu thương và tôn trọng. Qua đó, trẻ mạnh dạn, không sợ nói trước đông người, trẻ cảm thấy tự tin trong mọi tình huống, dám làm điều mình nghĩ và biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác mà không e ngại. Kỹ năng sống này giúp trẻ luôn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống ở mọi nơi. 

Có thể nói việc rèn kỹ năng sống tự tin giúp trẻ luôn vui vẻ, linh hoạt, tạo nền tảng cho cuộc sống vững vàng cho trẻ sau này.
         + Kỹ năng hợp tác:

Kỹ năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn, cùng bạn thực hiện hoàn thành một sản phẩm.
Ví dụ: 
Trẻ biết hợp tác với nhau để xây dựng một công trình (Khi chơi ở góc xây dựng), biết hợp tác với nhau để tạo ra một sản phẩm (Khi chơi góc tạo hình…). Bên cạnh đó, tôi thường tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi theo nhóm, trò chơi dân gian, trò chơi có luật tiếp sức để trẻ thể hiện rõ tinh thần đồng đội giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Bằng các trò chơi, câu chuyện, bài hát tôi giúp trẻ học cách cùng làm việc với bạn. Tạo những sự cảm nhận, giúp trẻ tôn trọng những quyền lợi của trẻ khác qua việc chia sẻ. Khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và cùng làm việc với các bạn.

+ Kỹ năng tự bảo vệ:
Trẻ con vốn luôn hiếu động, hiếu kỳ và muốn khám phá những điều mới lạ. Trong cuộc sống ngày nay, khi xã hội ngày càng hiện đại, càng phát triển thì những mối nguy hiểm cho trẻ con ngày càng nhiều. Những nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ tiềm ẩn không chỉ ở gia đình, ở trường học, ngoài đường mà còn ở bất kỳ đâu trong cuộc sống này. Dạy trẻ biết phân biệt nguy hiểm, biết xử lý khi bị ngã, biết tự xử lý vết thương, biết tránh xa những người và nơi nguy hiểm…

Ví dụ: Dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại qua hoạt động học quy tắc 5 ngón tay, vùng đồ bơi để trẻ nhận biết các nhóm đối tượng để tự bảo vệ bản thân.  

         Các mối nguy hiểm trong gia đình, trường học: Cháy nổ, ổ điện, quạt điện, bếp ga, phích nước nóng, bàn là hay ác mối nguy hiểm ngoài xã hội: bắt cóc, lạc đường, những nơi nguy hiểm gần ao hồ, cột điện, nơi công trường đang thi công tôi sẽ lồng vào các hoạt động để dạy trẻ mọi lúc mọi nơi.

Ví dụ: Tôi đã đưa tình huống:“Nếu bé thấy có khói, hoặc cháy ở đâu đó bé sẽ phải làm thế nào?”
Qua tình huống này tôi dạy trẻ: Khi thấy có khói hoặc cháy ở đâu, trước hết bé  phải chạy xa chỗ cháy, hãy hét to để báo với người nhà và những người xung quanh có thể nghe thấy. Nếu không có người ở nhà thì chạy báo cho hàng xóm.
Trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân sẽ giúp trẻ cảm thấy tự tin, luôn sẵn sàng đối diện và vượt qua các mối nguy hiểm trong cuộc sống.

         + Kỹ năng giao tiếp ứng xử
Dạy trẻ biết kỹ năng giao tiếp hàng ngày như: Nói lên suy nghĩ của mình, biết nói lời hay, có ý nghĩ đẹp. Đây là một kỹ năng cơ bản và khá quan trọng đối với trẻ và là yếu tố cần thiết để giúp trẻ tự tin sẵn sàng học mọi thứ. 

Giáo dục trẻ biết thể hiện suy nghĩ của mình và cảm xúc thông qua ngôn ngữ nói, thể hiện qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…giáo dục trẻ biết giao tiếp thân thiện, biết cách giao tiếp và chấp nhận những cảm xúc có thể dẫn đến những thay đổi tích cực hơn.

          Ví dụ: Khi giao tiếp với cô giáo trẻ phải biết nhìn vào mặt cô, có những ngôn ngữ giao tiếp lịch sự phù hợp khi giao tiếp với người lớn tuổi. 

Bên cạnh đó, cần rèn trẻ kỹ năng lao động tự phục vụ cho trẻ về vệ sinh cá nhân như: tự đánh răng, tự rửa mặt, tự mặc cởi quần áo, tự đi giầy, tự đi vệ sinh hay kỹ năng phục vụ trong ăn uống như: tự xếp bàn ghế, bát đĩa trước khi ăn, tự xúc ăn ở trường cũng như ở nhà. Giáo dục tự dọn dẹp phòng, tự cất đồ chơi sau khi chơi song
Đây là phương pháp có hiệu quả và dễ “ngấm” nhất. Bởi qua trò chơi trẻ sẽ có được những thái độ, hành vi tích cực, những kỹ năng ứng xử đúng đắn, phù hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với tập thể. Và đặc biệt trò chơi còn giúp cho trẻ tăng cường khả năng giao tiếp với bạn, với cô, với người lớn dần mang đến sự tự tin, mạnh dạn cho trẻ.


Có thể nói rằng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các tình huống và các 
hoạt động trãi nghiệm ở mọi lúc mọi nơi trẻ sẽ có được nề nếp, thói quen tốt, biết thể hiện đúng các hành vi theo chuẩn mực, có tác động và ảnh hướng rất lớn đến mỗi cá nhân trẻ, góp phần hình thành nhân cách của trẻ và sẽ giúp trẻ 5- 6 tuổi có kỹ năng sống tốt sau này.

           Biện pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống qua góc thực hành kỹ năng sống cho trẻ

Ở lớp tôi trang trí góc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ với những đồ dùng thiết thực đẹp, hấp dẫn, vừa tầm trẻ cho trẻ chơi thường xuyên như: đeo khẩu trang đúng cách, đội mũ chống giọt bắn, cài khuy nút, móc áo quần, kéo xentia, cài quai mũ bão hiểm, gấp quần áo, cách gắp đồ vật bằng các loại kẹp, quét rác trên sàn, cách rót nước bằng bình lọ miệng tròn to, cách sâu dây qua lỗ to - nhỏ, cách đan nong mốt, cách tự tết tóc cho mình, cho bạn.

Những hình ảnh giáo dục hành vi đúng như: bỏ rát đúng nơi quy định, biết chào hỏi khi có khách đến, biết xin lỗi khi làm sai, biết quan tâm đến bạn, nhường nhịn, giúp đỡ bạn không bẻ cành hái hoa. Dựa vào tình hình nề nếp lớp tôi sưu tầm tranh ảnh dán lên, dưới mỗi ảnh có một câu thơ giáo dục trẻ.

Ví dụ: Trong lớp có cháu nhận quà bằng một tay, hay giành đồ chơi của bạn tôi sưu tầm hình ảnh và dưới mỗi ảnh có câu thơ giáo dục trẻ như: “Nhận quà lễ phép hai tay, Vâng lời cô giáo điều hay bé làm”, “Khi chơi bé phải thật thà, Đoàn kết chia sẽ mới là bé ngoan” và giáo dục cho trẻ để trẻ dể ghi nhớ hơn.

Hay những hình ảnh: bé rửa tay đúng quy trình, bé chải răng đúng cách, hằng ngày trẻ xem và khắc sâu vào trí nhớ của trẻ và thực hành đúng, thường xuyên hơn

Vào buổi sáng, lúc đón trẻ tôi cùng các cháu tập trung vào góc kỹ năng sống chơi trò chơi “nhìn tranh đoán việc làm” để nhắc nhở trẻ. Qua góc kỹ năng sống có treo các ảnh khắc sâu nơi trẻ những hành vi đẹp, đúng, đồng thời rèn luyện ở trẻ tính tự giác nhận lỗi của bản thân. Sau một tuần thực hiện tôi thay đổi các hình ảnh  khác có nội dung giáo dục khác. 

          Đây là cơ hội tốt nhất để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Vì vậy tôi đã thường xuyên tổ chức cho trẻ các trò chơi mang tính lành mạnh để trẻ được tham gia học tập và vui chơi.

Khi áp dụng biện pháp này lớp tôi đạt 95% cháu biết thực hành các kỹ năng trong cuộc sống và thực hiện những hành vi có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Có thái độ đúng với người lớn, cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Có tình cảm tốt đối với sự vật và hiện tượng xung quanh, biết yêu quý bảo vệ, chăm sóc thiên nhiên môi trường, con vật nuôi  v.v..

Biện pháp 4: Động viên, khuyến khích, nêu gương, khen thưởng kịp thời

Vì đặc điểm của trẻ mầm non là luôn có tính bắt chước nên người lớn đặc biệt cô giáo phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ và đặc biệt không nên hứa suông với trẻ. Người lớn cần sử dụng lời nói rõ ràng, câu hỏi gợi mở phối hợp cùng các cử chỉ, điệu bộ phù hợp nhằm khuyến khích trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, bộc lộ, chia sẻ những cảm xúc với người khác bằng lời nói và hành động cụ thể.
Ví dụ: Trong giờ học Tạo hình, tôi tuyên dương những trẻ vẽ đẹp, hoàn thành được sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của trẻ hoặc trong giờ chơi, cô tuyên dương trẻ khi thể hiện tốt vai chơi của mình...


Thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình của người lớn trước việc làm, hành vi, cử chỉ của trẻ, từ đó đưa ra nhận xét, tự nhận xét trong từng tình huống hay hoàn cảnh cụ thể. Người lớn không sử dụng các hình phạt làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm-sinh lý của trẻ.


Ví dụ: 
Khi trẻ đánh bạn, tôi tỏ thái độ không đồng tình và giải thích cho trẻ biết là không được đánh bạn, đó là hành vi sai. Dạy trẻ biết xin lỗi bạn, biết yêu thương, đoàn kết và chia sẻ cùng bạn.

 Tôi luôn khuyến khích trẻ nói lên quan điểm của trẻ, nói chuyện với các thành viên trong lớp, về những lựa chọn của mình, cố gắng không chỉ trích các quyết định của trẻ việc này sẽ hình thành kỹ năng tự kiểm soát bản thân, rèn luyện tính tự tin cho trẻ khi tham gia các hoạt động và các buổi thảo luận, đàm thoại, lễ hội tại trường sau này.

Biện pháp 5. Tuyên truyền và phối kết hợp với cha mẹ trẻ để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Đây là phương pháp thường làm nhưng lại đạt hiệu quả rất cao trong các hoạt động. Làm tốt công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ là một yếu tố quan trọng trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5- 6 tuổi.

Bên cạnh việc dạy trẻ ở trường, tôi cũng chú trọng đến việc trao đổi với cha mẹ trẻ để cùng phối hợp dạy kỹ năng sống cho trẻ thông qua bảng tuyên truyền, qua zalo của lớp hoặc messenger. Tuyên truyền cho cha mẹ trẻ hiểu không nên làm thay cho con, phải dạy trẻ tính tự lập từ bé. Trẻ càng được hướng dẫn sớm về cách lao động tự phục vụ bản thân, tự bảo vệ, nhận biết những mối nguy hiểm từ xung quanh và cách xử lý thì sẽ vững vàng vượt qua những thử thách trong mọi tình huống. 

Việc dạy trẻ những kỹ năng đó phải là một quá trình. Nhiều cha mẹ trẻ cho rằng con mình còn quá bé để hiểu được những điều đó cũng như nghĩ rằng trẻ mầm non vẫn được sống trong sự bao bọc, bảo vệ tuyệt đối của ba mẹ. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào cha mẹ cũng luôn ở bên con mình khi có tình huống xấu.

Thời gian gần đây, có nhiều trẻ em bị lạm dụng, xâm hại… mà không ai khác lại chính là người thân quen như bạn của bố mẹ, hàng xóm quen biết thậm chí là ruột thịt trong gia đình… Chính vì vậy, người lớn phải khéo léo, tế nhị kể cho con nghe những tình huống xấu có thể gây hại cho bé và giúp con biết cần xử lý như thế nào. Cô giáo phối hợp cùng cha mẹ trẻ khéo léo dạy trẻ cách giữ gìn và bảo vệ các cơ quan, bộ phận trên cơ thể. Giúp trẻ chủ động, cảnh giác với tình huống khi có người quan tâm thái quá đến cơ thể của trẻ. Dạy trẻ một số cách phản kháng và bảo vệ bản thân.

Trong cuộc sống hàng ngày, nên dạy trẻ cách xử lý những tình huống bất trắc mà trẻ có thể gặp phải dưới hình thức trò chuyện, tạo tình huống, gợi mở giúp trẻ tìm ra cách giải quyết. Không áp đặt, cấm đoán trẻ.

Thay vì “Con không được làm thế này, thế kia” thì ta nên đưa ra các tình huống cụ thể thông qua thực tế giúp trẻ hiểu tại sao không được làm như thế nếu thế, nếu xảy ra thì sẽ phải làm như thế nào ?

Chính từ những suy nghĩ tìm cách xử lý ở các tình huống cụ thể đó giúp trẻ dần có kỹ năng suy đoán, biết áp dụng những kiến thức kinh nghiệm mình đã có để tìm cách giải quyết. Từ đó trẻ có thể vận dụng với những tình huống khác trong thực tế hàng ngày mà trẻ gặp. Dần hình thành cho trẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng biết  bảo vệ mình trong cuộc sống sau này.

Tuyên truyền để cha mẹ trẻ hiểu rằng: Giáo dục kỹ năng sống là giúp trẻ nâng cao năng lực để tự lựa chọn giữa những giải pháp khác nhau. Quyết định phải xuất phát từ trẻ. Nội dung giáo dục phải xuất phát từ chính nhu cầu và kinh nghiệm của trẻ. Trẻ cần có điều kiện để cọ sát các ý kiến khác nhau, trao đổi kinh nghiệm, tập tành, thực hành và áp dụng. Bên cạnh đó, yêu cầu cha mẹ trẻ phối hợp cùng cô giáo trong việc thống nhất phương pháp giáo dục trẻ:

+ Tin tưởng vào trẻ và năng lực của trẻ.

+ Tôn trọng ý kiến của trẻ, không áp đặt ý kiến của mình.

+ Không nói dài và nói nhiều, không đưa lời giải đáp có sẵn mà hãy đưa câu hỏi để trẻ tự tìm tòi.

+ Không vội vàng phê phán đúng - sai mà kiên trì giúp trẻ biết tranh luận và có thể đưa ra kết luận của mình.

Kết quả công tác tuyên truyền phụ huynh hăng hái nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của lớp đề ra.
Biện pháp 6. Dạy kỹ năng sống cho trẻ bảo vệ mình trong tình hình dịch covid-19
Đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường, phức tạp. Mặc dù có nhiều ảnh hưởng đến đời sống, tuy nhiên, đây cũng là dịp thích hợp để giáo dục, bổ sung kỹ năng sống cho trẻ, là bước đệm để các em hoàn thiện nhân cách, lối sống hướng đến một con người hiện đại, toàn diện trong tương lai. Đặc biệt là trẻ 5 tuổi để chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp Một. Thời điểm này, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người nghiêm túc chấp hành thông điệp 5K. Để chủ động phòng chống dịch covid- 19 trong trạng thái “bình thường mới” và trẻ mầm non thì cần phải dạy cho trẻ biết thông điệp 5k này là “ Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”

Ví dụ: Trong các hoạt động hằng ngày để thực hiện tốt thông điệp 5K. Tôi truyên truyền với phụ huynh đeo khẩu trang cho trẻ từ nhà đến trường. Giờ đón trẻ cho trẻ sát khuẩn tay ở ngoài cổng trường mới vào lớp, tập cho trẻ có thói quen rửa tay khi tay bẩn.
Trong các hoạt động trong lớp như hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ tôi luôn nhắc nhở trẻ giữ khoảng cách an toàn với bạn. Quản lý trẻ tốt trong các hoạt động, lồng ghép giáo dục trẻ không nên tụ tập đông người.
Cuộc sống ngày càng hiện đại với sự đầy đủ vật chất và sự bao bọc của cha mẹ, trẻ em hiện nay dễ hình thành tính dựa dẫm, thiếu tự lập. Việc dạy kỹ năng sống cho trẻ là việc hết sức quan trọng, rèn cho các em tính tự lập, chủ động trước mọi tình huống của cuộc sống. Lứa tuổi mầm non được ví như những bậc thang đầu tiên cho sự phát triển thể chất, tình cảm cũng như tư duy của trẻ nhỏ, bởi vậy trẻ cần được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tự tin bước vào lớp một cũng như tiếp xúc với môi trường mới. Với nhận định “Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một là quá trình tác động nhằm hình thành ở trẻ sự sẵn sàng đi học tại ngôi trường mới, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, hình thành kỹ năng học tập. Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, tôi đã tiến hành quay lại video clip và đăng tải trên nhóm zalo của lớp để cha mẹ trẻ mở cho các em xem online và làm theo”.
Ví dụ: Tôi tự quay video clip về cách rửa tay đúng cách bằng xà phòng, đeo và tháo khẩu trang đúng cách…

Ngoài ra, trong thời điểm hiện nay, việc dạy trẻ phòng, tránh dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết. Dù các thông tin về dịch bệnh tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội, nhưng trẻ em vẫn cần nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm của dịch bệnh và biết cách bảo vệ mình. Dạy trẻ tầm quan trọng của việc ở nhà trong tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế sẽ giúp trẻ ý thức được trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng không những trong mùa dịch, mà còn trong cuộc sống sau này của trẻ. Đó là những kỹ năng cơ bản rất hữu ích cho trẻ, giúp trẻ hình thành ý thức về việc bảo vệ sức khỏe, cũng như về trách nhiệm đối với những việc ý nghĩa khác trong xã hội.

Biện pháp 7: Kết nối với cha mẹ trẻ để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian nghỉ học ở nhà phòng, chống dịch Covid-19

         Với tình hình diễn biến phức tạp đang diễn ra trên địa bàn Thị Trấn Ái Nghĩa hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của một số trẻ ở lớp tôi, theo chỉ đạo của nhà trường tạm thời cho trẻ nghỉ học một tuần để phòng dịch. Là giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi tôi muốn cha mẹ trẻ quan tâm tới việc dạy trẻ biết làm một số kỹ năng tự phục vụ trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà để phòng dịch covid-19. Với mục tiêu "Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân":
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đặc biệt là kỹ năng tự phục vụ không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là nhiệm vụ của các bậc cha mẹ, người thân là những người gần gũi nhất với trẻ. Hãy để trẻ làm những việc vừa sức, dạy trẻ cách chăm sóc bản thân và giúp đỡ những người xung quanh. Giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, anh chị em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, tự tin, chia sẻ; yêu thiên nhiên, thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích học hỏi là yêu cầu thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi.

Trong nội dung Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe chương trình đề cập tới “việc tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt” và đưa ra những nội dung cụ thể cho độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi là Tập luyện kỹ năng lau mặt, đánh răng, rửa tay bằng xà phòng; Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

         Trên thực tế, đối với trẻ mầm non 5-6 tuổi, giáo dục kỹ năng tự phục vụ không phải là công việc quá to tát mà chỉ là những thao tác đơn giản như: Tự chơi, tự ăn uống, dọn phòng của mình, tự thay đồ, biết tự vệ sinh cá nhân. Ngoài ra trẻ còn phải biết xếp đồ dùng cá nhân ngay ngắn, chơi xong biết thu dọn đồ chơi và cất vào đúng nơi quy định vì vậy tôi đã kết nối với ba, mẹ cần quan tâm dạy trẻ 3 nhóm kỹ năng sau:

         - Kỹ năng mặc, cởi quần áo;

         - Kỹ năng về ăn uống và chuẩn bị đồ ăn;

         - Kỹ năng về vệ sinh cá nhân.

        Để hình thành các kỹ năng sống cho trẻ mầm non chúng ta không ép trẻ phải làm những cái mà người lớn muốn mà dạy, trẻ ý thức được những gì cần làm và thực hiện đúng cách. Chỉ như vậy những kỹ năng của trẻ được hình thành và theo trẻ đến suốt cuộc đời. Bởi vậy trong thời gian ở bên trẻ, cha mẹ cần trò chuyện cho trẻ hiểu để làm sao các hành động của trẻ trở thành ý thức. 

Ví dụ: khi trẻ thấy tay mình bẩn trẻ tự đi rửa tay, trẻ chơi xong không cần người lớn nhắc trẻ vẫn biết cất dọn đồ chơi vào chỗ cũ; Rửa mặt, đánh răng sau khi ăn xong là để cho sạch chứ không phải làm vì người lớn yêu cầu. Sau đây là một số gợi ý dạy trẻ các kỹ năng tự phục vụ cho ba mẹ:

        Chỉ dẫn: Dạy trẻ bằng lời nói ba, mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu những gì cần làm, làm như thế nào? Lời giải thích, chỉ dẫn này có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Khi chỉ dẫn ba mẹ cần khuyến khích trẻ nhìn khi bố, mẹ chỉ dẫn, dùng lời nói ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, điềm tĩnh; Sử dụng cử chỉ để nhấn mạnh những điều trẻ muốn chú ý.

         Làm mẫu: Dạy trẻ kỹ năng bằng hành động. Khi quan sát người lớn làm, trẻ sẽ biết làm gì, làm như thế nào.

Ví dụ: dạy trẻ cất dọn đồ chơi, chuẩn bị bàn ăn, mặc quần áo; ba mẹ làm mẫu cho trẻ quan sát trước sau đó lần lượt thực hiện các kỹ năng. Để trẻ có được các kỷ năng hằng ngày phụ huynh phải tạo cơ hội cho trẻ được tập luyện.

         Dạy trẻ từng bước một: Đối với trẻ mầm non chúng ta phải kiên trì, dạy kỹ năng cho trẻ bằng cách chia nhỏ các nhiệm vụ. Ý tưởng của việc dạy từng bước là thực hiện các bước liên tiếp nhau để hình thành một kỹ năng. Khi trẻ đã học được bước đầu tiên rồi dạy trẻ bước tiếp theo. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi trẻ có thể thức hiện bước trước một cách thuần thục không cần sự trợ giúp. Tiếp tục cho đến khi trẻ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Khi trẻ học một kỹ năng tự phục vụ mới ba mẹ có thế cầm tay và hướng dẫn cho trẻ các động tác. Không giúp đỡ nữa khi trẻ bắt đầu phải hình dung ra mình phải làm như thế nào nhưng hãy tiếp tục chỉ dẫn trẻ bằng lời, sau đó chỉ cần ra hiệu khi trẻ làm chủ được kỹ năng.

         Việc dạy trẻ những kỹ năng tự phục vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu người lớn chúng ta không chú ý thì làm cho trẻ có thể hiểu làm việc đó vì người lớn chứ không ý thức được là cho bản thân. Nếu ba mẹ chúng ta hướng dẫn trẻ không đúng quy trình, nôn nóng thì trẻ thực hiện các kỹ năng không đúng bởi vì vậy trong sinh hoạt hằng ngày ba mẹ cần chú ý hướng dẫn trẻ các kỹ năng từ đơn giản đến phức tạp. Chọn thời điểm thích hợp để cho trẻ thực hiện các công việc tự phục vụ có hiệu quả; Tạo cơ hội cho trẻ thực hành các kỹ năng; Khen ngợi khích lệ trẻ trong quá trình thực hành các kỹ năng. Tránh phản hồi tiêu cực khi trẻ chưa làm đúng mà chỉ sử dụng từ ngữ để giải thích cho bé khi bé làm chưa đúng, không đòi hỏi ở trẻ quá nhiều.

         Khả năng tự phục vụ sẽ giúp trẻ trở thành người tự lập, tự chủ trong mọi tình huống khác nhau đó cũng là cái đích mà người lớn chúng ta hướng tới và định hướng cho trẻ. Trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà cùng ba mẹ, ông bà, người thân giáo dục kỹ năng tự phục vụ đòi hòi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình, nhất quán, thường xuyên, liên tục. Qua đó, giúp trẻ làm quen với cuộc sống từ những công việc nhỏ nhất hằng ngày, từ những kỹ năng cần thiết đầu tiên, kỹ năng tự phục vụ. Thời gian này là thời gian cha mẹ ở bên các bé nhiều nhất nên cần quan tâm và cho trẻ thực hành trải nghiệm những việc làm vừa sức với trẻ để cùng nhà trường và cô giáo chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào cuộc sống tự lập, tự tin, để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho trẻ vào lớp Một.

1.2. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết: 
* Ưu điểm: 

- Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục tại trường mầm non là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ, vì vậy bên cạnh việc trang bị cho trẻ những vốn kiến thức kỹ năng cơ bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc rèn kỹ năng sống cho trẻ, dạy trẻ cách “làm người”, để trẻ có thêm vốn kinh nghiệm thích ứng với môi trường mới, yêu cầu mới.
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có bước đệm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tiểu học, việc giáo dục kỹ năng sống từ trẻ mầm non giúp trẻ có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống, khả năng hòa nhập nhanh, giúp trẻ tự tin bước vào lớp 1.

- Rèn kỹ năng sống cho trẻ giúp trẻ thích ứng được với môi trường xã hội, tự giải quyết được một số vấn đề thiết thực trong cuộc sống như: kỹ năng tự phục vụ bản thân, kỹ năng giao tiếp xã hội,...ngoài ra trẻ còn nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, …để các cháu có thể tự tin có thể tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế:
- Một số trẻ còn vụng về, lại có cá tính bướng bỉnh, chưa có thói quen nề nếp tốt; rụt rè, thiếu mạnh dạn khi bày tỏ ý kiến; ít thể hiện các kỹ năng của mình; vì thiếu kinh nghiệm nên khi làm việc gì trẻ có ý nghĩ sợ làm sai, sợ mình không làm được.

- Sự quan tâm của gia đình với các cháu chưa đồng đều, một số phụ huynh buôn bán thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ còn ít.

- Một số trẻ được ba mẹ nuông chiều quá mức nên rất ương bướng và khó bảo ảnh hưởng rất lớn đến công tác giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ.
- Công tác phối hợp chưa chặc chẽ giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ để phòng dịch 
1.3. Nêu nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết: 

-  Khi nắm được những nội dung giáo dục kỹ năng sống mà trẻ lớp tôi còn hạn chế từ cơ sở đó tôi xây dựng kế hoạch đưa những kỹ năng cần thiết để giáo dục cho trẻ qua các bài tập hàng tháng và nâng cao yêu cầu vào tháng sau.
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua các tình huống và các hoạt động trãi nghiệm ở mọi lúc mọi nơi trẻ sẽ có được nề nếp, thói quen tốt, biết thể hiện đúng các hành vi theo chuẩn mực, có tác động và ảnh hướng rất lớn đến mỗi cá nhân trẻ, góp phần hình thành nhân cách của trẻ và sẽ giúp trẻ 5- 6 tuổi có kỹ năng sống tốt sau này.

          - Giáo dục kỹ năng sống qua góc thực hành kỹ năng sống giúp trẻ biết thực hành các kỹ năng trong cuộc sống và thực hiện những hành vi có văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Có thái độ đúng với người lớn, cô giáo, bạn bè và những người xung quanh.

- Người lớn đặc biệt cô giáo phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ. Khi khen ngợi, động viên trẻ, cô giáo phải thực hiện một cách kịp thời, chính xác, công khai và mang tính giáo dục cao, có tác dụng thúc đẩy tính tích cực, mặt ưu điểm của trẻ. Khen ngợi trẻ phải kết hợp với yêu cầu để trẻ tiếp tục phấn đấu vươn lên hơn nữa. Cô giáo phải kết hợp linh hoạt nhiều hình thức khen ngợi khác nhau. 

          - Tuyên truyền và phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để đạt hiệu quả cao, tôi chú trọng đến việc trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp dạy kỹ năng sống cho trẻ thông qua bảng tuyên truyền, qua zalo của lớp hoặc messenger. 

- Dạy kỹ năng sống cho trẻ bảo vệ mình trong tình hình dịch covid-19. Để trẻ chủ động phòng chống dịch covid- 19 trong trạng thái “bình thường mới” trẻ biết và thực hiện  thông điệp 5k này là “ Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”

- Kết nối với phụ huynh để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian nghỉ học ở nhà phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian này là thời gian cha mẹ ở bên các bé nhiều nhất nên cần quan tâm và cho trẻ thực hành trải nghiệm những việc làm vừa sức với trẻ để cùng nhà trường và cô giáo chuẩn bị hành trang cho trẻ bước vào cuộc sống tự lập, tự tin, để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho trẻ vào lớp Một.

Kết hợp được các yếu tố trên, tôi thiết nghĩ việc tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ sẽ đạt hiệu quả rất cao.

1.4. Chứng minh khả năng của sáng kiến: 
Với 7 biện pháp tôi đã nêu trên đã được áp dụng tại lớp, các lớp trong trường mầm non tôi đang dạy đạt hiệu quả cao và có thể áp dụng rộng rãi ở tất cả các lớp trong trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện.

Giáo dục kỹ năng sống trong trường mầm non được thực hiện theo những biện pháp trên sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, giáo dục và góp phần ổn định xã hội. Tính hiệu quả xã hội của các biện pháp này là hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức cho trẻ, giúp các cháu sớm có khả năng thích ứng tốt với điều kiện xung quanh một cách lành mạnh, giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống.

1.5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Bản thân giáo viên phải năng động, ham học hỏi, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhận thức đúng đắn về việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Trẻ thích tìm tòi, khám phá, tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày.

Phòng học đảm bảo, môi trường thoáng mát và trang trí nội dung giáo dục phù hợp độ tuổi để thu hút trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động.

Việc đầu tư các phương tiện, trang thiết bị, vật liệu, đồ dùng đồ chơi cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc rèn kỹ năng sống cho trẻ.

Công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngoài trách nhiệm của giáo viên, đòi hỏi cần có sự quan tâm hỗ trợ đắc lực của lãnh đạo nhà trường, cha mẹ trẻ, có sự đồng thuận và giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường. 
1.6. Hiệu quả sáng kiến mang lại: 
Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, sự ủng hộ đồng tình của các bậc cha mẹ qua một thời gian thực hiện và theo dõi, bản thân 
nhận thấy những biện pháp trên đây rất có hiệu quả sau:

          * Đối với trẻ:

          Số trẻ hứng thú, tự tin, hợp tác cùng bạn khi tham gia vào các hoạt động 

         Qua đánh giá trẻ ở lớp sau mỗi kỳ học, cuối độ tuổi và qua kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng sau mỗi chủ đề đối với từng trẻ đạt khá và tốt: 

+ Kỹ năng tự phục vụ: 100%

+ Kỹ năng bảo vệ bản thân: 90%; 

+ Kỹ năng sống tự tin: 95%

+ Kỹ năng hợp tác: 95%. 

+ Kỹ năng giao tiếp: 90%
* Đối với giáo viên:
           Bản thân tôi đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ 
năng sống cho trẻ trong trường mầm non đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi.


Được sự tin tưởng của phụ huynh vào kết quả giáo dục của mình, của nhà trường, từ đó thông cảm, chia sẻ, những khó khăn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          Thêm vào đó, kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tốt hơn, có khả năng tổ chức hoạt động một cách tự tin, linh hoạt hơn. 

* Đối với cha mẹ trẻ:

Cha mẹ cũng có ý thức phân việc cho trẻ, thay đổi cách rèn kỹ năng cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá, biết coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trường. Là tấm gương để con cái noi theo. Các bậc phụ huynh đã có thói quen phối kết hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức và đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. 

2. Những thông tin cần được bảo mật - nếu có: Không

3. Danh sách những thành viên đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu:
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